
Mẫu biểu số 74

ĐVT: Đồng

Số 

TT 
Nội dung

Dự toán 

được giao

1 2 3

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí

2 Phí

II Chi từ nguồn thu phí được để lại

1 Chi sự nghiệp………………….

2 Chi quản lý hành chính

III

Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đối mới sáng tạo

 và chuyển đổi số

1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

2 Phí

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 550.000.000

I Nguồn ngân sách trong nước 550.000.000

1 Chi quản lý hành chính

1.1 Kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ

1.2 Kinh phí không giao thực hiện chế độ tự chủ

2
Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đối mới sáng tạo 

và chuyển đổi số

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

2.2 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ

2.3 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo

3.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ

3.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

4.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ

4.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ

5 Chi bảo đảm xã hội  

5.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ

5.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ

6 Chi hoạt động kinh tế 

6.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ

6.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ

7.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ

 Đơn vị: Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Dân Tiến 

 Chương: 821
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Số 

TT 
Nội dung

Dự toán 

được giao

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

8.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ

8.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

9.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ

9.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ

10.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ 

11 Chi sự nghiệp nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp 

11.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ

11.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ 

12 Chi sự nghiệp thủy lợi và dịch vụ thủy lợi 

12.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ

12.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ 

13 Chi sự nghiệp quản lý nhà nước

13.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ

13.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ 

14
Kinh phí sự nghiệp Chương trình MTQG phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
550.000.000

14.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ

14.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ 550.000.000

- Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp 

công lập của lĩnh vực dân tộc 

- Hiện đại hóa hệ thống truyền thanh xã, mở rộng ứng dụng công 

nghệ thông tin – viễn thông để cung cấp thông tin thiết yếu đến 

người dân (Mã chương 821- Loại 190 - Khoản 191- Mã CTMT 

10514 - Mã nguồn 12)

550.000.000

II Nguồn vốn viện trợ

1 Chi quản lý hành chính

2
Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đối mới sáng tạo

 và chuyển đổi số

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

5 Chi bảo đảm xã hội  

6 Chi hoạt động kinh tế 

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao



Số 

TT 
Nội dung

Dự toán 

được giao

III Nguồn vay nợ nước ngoài

1 Chi quản lý hành chính

2
Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đối mới sáng tạo

 và chuyển đổi số

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

5 Chi bảo đảm xã hội  

6 Chi hoạt động kinh tế 

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

                                       Trần Lê Dũng
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                                        Thủ trưởng đơn vị
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